	Phụ lục III

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Dự kiến kế hoạch năm 2025
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	NSTT
	Đất
	XSKT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	
	2.982.147
	5.000.000
	1.234.200
	 

	A
	BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
	 
	 
	
	
	
	
	 

	I
	Giao thông 
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	BH
	Tối đa 5 năm
	1.340.000
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom (100% NST)
	TB
	Tối đa 4 năm
	110.280
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	3
	Dự án đường ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa 
	BH
	Tối đa 6 năm
	573.905
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	4
	Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu)
	BH
	Tối đa 6 năm
	1.506.539
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	5
	Dự án đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán  (NST 100% xây lắp)
	ĐQ
	Tối đa 3 năm
	58.046
	
	
	
	UBND huyện Định Quán

	6
	Dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thị xã Long Khánh (nay là thành phố Long Khánh) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) (NST 100% chi phí xây dựng)
	LK
	Tối đa 3 năm
	77.378
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	7
	Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	59.085
	
	
	
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	
	
	
	
	-

	a
	Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện
	 
	 
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	8
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp, khoảng 52,7 tỷ)
	BH
	Đến 2024
	88.609
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	9
	Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại)
	NT
	Tối đa 5 năm
	1.264.000
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	10
	Dự án đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú 
	TP
	Tối đa 4 năm
	120938
	
	
	
	UBND huyện Tân Phú

	11
	Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST 100%)
	TN
	Tối đa 4 năm
	198.936
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	12
	Đường song hành Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 4 năm
	183.000
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	13
	Đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	41.963
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	14
	Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh (NST 100%)
	LK
	Tối đa 4 năm
	113.620
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	15
	Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%)
	LK
	Tối đa 3 năm
	70.304
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	16
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST 100%)
	NT
	Tối đa 4 năm
	639.039
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	17
	Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương - đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000 đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch (NST 100%, không có bồi thường)
	NT
	Tối đa 4 năm
	157.732
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	18
	Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST 100%)
	CM-LK
	Tối đa 4 năm
	462.174
	
	
	
	-

	 
	trong đó
	 
	 
	
	
	
	
	 

	a
	Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh 
	 
	 
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	b
	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	53.052
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	c
	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn thành phố Long Khánh
	 
	 
	47.214
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	19
	Mở rộng đường Lê Duẩn (NST hỗ trợ 50% chi phí xây lắp)
	LT
	Tối đa 4 năm
	1.025.644
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	20
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST 100%
	XL
	Tối đa 4 năm
	116.110
	
	
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	21
	Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (vốn tỉnh đối ứng khoảng 50% đoạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/4/2022)
	NT
	2023-2026
	
	
	
	
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	
	
	
	
	 

	a
	Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua  tỉnh Đồng Nai
	NT
	 
	2.583.995
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	22
	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng  đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) 
	BH
	Tối đa 5 năm
	1.146.000
	
	
	
	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

	23
	Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh
	LK
	Tối đa 4 năm
	939.479
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	24
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch
	LT-NT
	2022-2025
	647.061
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	25
	Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 4 năm
	816.331
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	26
	Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 4 năm
	238.884
	
	
	
	UBND huyện Định Quán

	27
	Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2022-2025
	538.998
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	28
	Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6 ha trên địa bàn huyện)
	VC
	Tối đa 4 năm
	315.011
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	29
	Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường)
	LK
	Tối đa 4 năm
	212.400
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	30
	Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN
	Tối đa 5 năm
	99.244
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	31
	Đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 4 năm
	189.220
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	32
	Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (NST 50%)
	XL
	Tối đa 4 năm
	359.627
	
	
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	33
	Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (NST100%)
	TP
	Tối đa 4 năm
	129.943
	
	
	
	UBND huyện Tân Phú

	34
	Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%)
	LT
	Tối đa 4 năm
	297.414
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	35
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST 100%)
	TP-ĐQ
	Tối đa 4 năm
	852.060
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	36
	Dự án Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 04 năm
	717.500
	
	
	
	Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh

	37
	Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%)
	LT-NT
	Tối đa 4 năm
	1.493.043
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	38
	Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 4 năm
	
	
	
	
	UBND huyện Định Quán

	II
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
	BH
	Tối đa 3 năm
	17.850
	
	
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	III
	Cấp nước, thoát nước
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	BH
	Tối đa 4 năm
	267.620
	
	
	
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	
	
	
	
	-

	a
	Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	 
	 
	
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST)
	TB
	Tối đa 4 năm
	88.822
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	2
	Trạm bơm ấp 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú
	TP
	Tối đa 3 năm
	41.923
	
	
	
	UBND huyện Tân Phú

	3
	Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%)
	LT
	Tối đa 4 năm
	78.415
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	4
	Dự án hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2023-2026
	102.963
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	IV
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB)
	ĐQ
	Đến 2024
	454.601
	
	
	
	UBND huyện Định Quán

	2
	Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa
	VC
	Đến 2024
	69.323
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	3
	Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (Ngân sách thành phố Long Khánh chi bồi thường)
	LK
	tối đa 4 năm
	544.493
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	4
	Trạm bơm Đắc Lua
	TP
	2020-2024
	159.086
	
	
	
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	5
	Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố), thành phố Biên Hòa
	LT-NT
	tối đa 4 năm
	350.788
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa (bao gồm hoàn trả vốn ứng trước)
	BH
	tối đa 4 năm
	201.528
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai
	BH
	tối đa 4 năm
	376.999
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Dự án hệ thống thoát nước chống ngập úng xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành
	LT
	tối đa 4 năm
	92.987
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu
	VC
	Tối đa 4 năm
	144.632
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	10
	Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc (bao gồm hoàn trả vốn ứng trước)
	XL
	2022-2025
	89.774
	
	
	
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	V
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai 
	BH
	Đến 2024
	654.000
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	2
	Nhà tạm giữ công an huyện Xuân Lộc (NST 100%)
	XL
	Tối đa 3 năm
	36.000
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	3
	Xây dựng 05 kho vật chứng cho Công an tỉnh Đồng Nai (gồm các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và Phòng PC10)
	ĐN
	Tối đa 3 năm
	29.416
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	4
	Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025
	ĐN
	Tối đa 5 năm
	988.000
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	5
	Xây dựng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	LT
	Tối đa 3 năm
	44.900
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	6
	Xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh
	LT
	Tối đa 3 năm
	59.375
	
	
	
	 

	VI
	Quốc phòng
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 4 năm
	221.102
	
	
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	2
	Dự án Quốc phòng ĐA2
	 
	 
	123.076
	
	
	
	 

	3
	Dự án V1 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	 
	 
	536.700
	
	
	
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	VII
	Môi trường
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TP
	Tối đa 3 năm
	62677
	
	
	
	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi

	2
	Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 4 năm
	299.852
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	VIII
	Y tế
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm Y tế xã Phú Cường huyện Định Quán
	ĐQ
	 
	6.055
	
	
	
	 UBND huyện Định Quán 

	2
	Dự án nâng cấp và cải tạo Trạm Y tế thị trấn Định Quán huyện Định Quán
	ĐQ
	 
	6.042
	
	
	
	 UBND huyện Định Quán 

	3
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc huyện Xuân Lộc
	XL
	Tối đa 3 năm
	10.730
	
	
	
	 UBND huyện Xuân Lộc 

	4
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Định huyện Xuân Lộc
	XL
	Tối đa 3 năm
	13.050
	
	
	
	 UBND huyện Xuân Lộc 

	5
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc
	XL
	Tối đa 3 năm
	12.440
	
	
	
	 UBND huyện Xuân Lộc 

	6
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc
	XL
	Tối đa 3 năm
	12.060
	
	
	
	 UBND huyện Xuân Lộc 

	7
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc
	XL
	Tối đa 3 năm
	7.863
	
	
	
	 UBND huyện Xuân Lộc 

	8
	Dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	8.582
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	IX
	Công nghệ thông tin (chuyển đổi số)
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	BH
	Tối đa 3 năm
	17.446
	
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Dự án xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự 
	ĐN
	Tối đa 04 năm
	796.332
	
	
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	X
	Văn hóa - xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1
	Dự án trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, sản xuất chương trình cho 02 studio truyền hình (Studio 3 và 4) (ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng)
	BH
	Tối đa 3 năm
	25.443
	
	
	
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

	XI
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 5 năm
	77.496
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	14.200
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	3
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	13.900
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	4
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	14.900
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	5
	Cải tạo 04 Trạm Y tế tại xã Phú Đông, xã Phú Hội, xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 3 năm
	10.900
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	6
	Cải tạo, sửa chữa 04 Trạm Y tế tại phường Xuân An, phường Xuân Thanh, phường Xuân Bình, phường Phú Bình thành phố Long Khánh
	LK
	Tối đa 3 năm
	8.822
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	7
	Cải tạo, sửa chữa 03 Trạm Y tế tại xã Phú Ngọc, xã Túc Trưng, xã Gia Canh huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 3 năm
	9.998
	
	
	
	UBND huyện Định Quán

	8
	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Suối Tre thành phố Long Khánh
	LK
	Tối đa 3 năm
	7763
	
	
	
	UBND thành phố Long Khánh

	9
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tân An huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	Tối đa 3 năm
	8.632
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	10
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	Tối đa 3 năm
	9.651
	
	
	
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	11
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Long Tân huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 3 năm
	8.405
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	12
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 3 năm
	10.525
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	13
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	8.730
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	14
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	10.180
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	15
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Quảng Tiến huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	7.696
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	16
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tây Hòa huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	8.781
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	17
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Đông Hòa huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	8.264
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	18
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Thao huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	7.851
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	19
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Trầu huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	7.779
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	20
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Cây Gáo huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	7.328
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	21
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	9.284
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	22
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Minh huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	6.966
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	23
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	898
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	24
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	966
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	25
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã An Viễn huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	1.060
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	26
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Đồi 61 huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	1.415
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	27
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom
	TB
	Tối đa 3 năm
	892
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	28
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Sơn huyện Long Thành
	LT
	Tối đa 3 năm
	10.204
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	29
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tam An huyện Long Thành
	LT
	Tối đa 3 năm
	9.176
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	30
	Cải tạo, sửa chữa 07 Trạm y tế xã Cẩm Đường, xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã An Phước, xã Long Phước huyện Long Thành
	LT
	Tối đa 3 năm
	19.741
	
	
	
	UBND huyện Long Thành

	31
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	2.327
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hoà

	32
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Tân Phong thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	2.330
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hoà

	33
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	1.483
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hoà

	34
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	10.846
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	35
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	9.769
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	36
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch 
	NT
	Tối đa 3 năm
	10.865
	
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	37
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 3 năm
	11.763
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	38
	Dự án Xây mới Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 4 năm
	467.563
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	39
	Xây dựng Trạm Y tế xã Gia Tân 2 huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	6.373
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	40
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	1.689
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	41
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Kiệm huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	1.225
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	42
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
	TN
	Tối đa 3 năm
	2.266
	
	
	
	UBND huyện Thống Nhất

	43
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Điền huyện Tân Phú
	TP
	Tối đa 3 năm
	9.283
	
	
	
	UBND huyện Tân Phú

	44
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Hố Nai thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	2.522
	
	
	
	UBND thành phố Biên Hoà

	45
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình của Bệnh viện Quân y 7B (NST hỗ trợ 10 tỷ)
	BH
	Tối đa 3 năm
	12.000
	
	
	
	Bệnh viện quân y 7B

	XII
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư; kể cả bố trí hoàn vốn ứng trước)
	BH
	Tối đa 3 năm
	42.802
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Dự án đầu tư xây dựng mới Hội trường biểu diễn kết hợp khối 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn - Trường Trung cấp Nghệ thuật Đồng Nai (thay thế cho dự án sửa chữa, cải tạo Ký túc xá (cũ) thành 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn, làm mới sân, đường, điện tổng thể Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai)
	BH
	Tối đa 3 năm
	36.360
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia
	TB
	Tối đa 4 năm
	152.000
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 4 năm
	170.514
	
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	XIII
	Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch
	 
	 
	
	
	
	
	-

	B
	BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI CHO CÁC DỰ ÁN KHI HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ (theo tiến độ hoàn thiện hồ sơ và khả năng cân đối nguồn vốn)
	 
	 
	
	
	
	
	 

	C
	BỐ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (theo tiến độ hoàn thiện hồ sơ và khả năng cân đối nguồn vốn)
	 
	 
	
	
	
	
	 

	D
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (theo tiến độ hoàn thiện hồ sơ và chỉ tiêu HTMT còn lại)
	 
	 
	
	
	
	
	 

	E
	HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN XHHGTNT CHO CẤP HUYỆN (theo tiến độ hoàn thiện hồ sơ và chỉ tiêu hỗ trợ XHH còn lại)
	 
	 
	
	
	
	
	 


